ĐỀ CƯƠNG THI LẠI MÔN CÔNG NGHỆ 6
Năm học 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đồ dùng điện trong hình sau đây có tên là gì?

	A. Máy xay thực phẩm

B. Đèn LED

C. Bàn là (bàn ủi)

D. Nồi cơm điện
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Câu 2: Cấu tạo của bàn là gồm mấy bộ phận chính?
A.  1                     B.  2                                C.  3                                       D.  4 

Câu 3: Đồ dùng điện trong hình sau đây có tên là gì?

	A. Đèn LED ốp trần nổi

B. Đèn LED búp

C. Đèn LED âm trần

D. Đèn LED tuýp bán nguyệt dẹt 1,2m
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Câu 4: Công dụng của vỏ bàn là ( bàn ủi) là:

A. Tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện              B. Tạo ánh sáng 

C. Đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải     

D. Bảo vệ các bộ phận bên trong bàn là

Câu 5: Bộ phận nào của máy xay thực phẩm chứa động cơ điện?

A. Cối xay 





B. Thân máy                                                     
C. Bộ phận điều khiển                                    D. Cối xay, bộ phận điều khiển
Câu 6: Đây là nguyên nhân nào gây ra tai nạn điện?

	A. Đến gần vị trí dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống đất.

B. Dùng vật liệu kim loại chạm vào nguồn điện.

C. Thả diều ở nơi có đường dây điện đi qua.

D. Vi phạm hành lang an toàn trạm điện
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II. Phần tự luận: 
Câu 7: Nêu cấu tạo của đèn LED?

Câu 8: Vẽ sơ đồ khối mô tả làm việc của bàn là.
Câu 9: Em hãy kể tên 2 biện pháp mà gia đình em đã thực hiện để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện. 

Câu 10: Kể tên những đồ dùng điện mà gia đình em đang sử dụng?
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Câu 7: * Cấu tạo của đèn LED:

- Vỏ đèn: bảo vệ bảng mạch LED, bộ nguồn và cách điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Bộ nguồn: biến đổi điện áp nguồn điện cho phù hợp với điện áp sử dụng của đèn LED.

- Bảng mạch LED: phát ra ánh sáng khi cấp điện.

Câu 8: Vẽ sơ đồ khối mô tả làm việc của bàn là :
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Câu 9: * Kể tên 2 biện pháp mà gia đình em đã thực hiện để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện:

- Che chắn ổ lấy điện khi chưa sử dụng

- Sử dụng đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Câu 10: Kể tên những đồ dùng điện mà gia đình em đang sử dụng: nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, tivi…
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